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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm  

phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 
 

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN 

 

Căn cứ Quyết định số 1120/QĐ-BNN-TCCB ngày 31/3/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ 

sản; Quyết định số 2937/QĐ-BNN-TCCB ngày 03/8/2020 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn sửa đổi Điều 3 Quyết định số 1120/QĐ-BNN-TCCB 

ngày 31/3/2017; 

 Căn cứ Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT ngày 

01/8/2013 của Bộ Y tế - Bộ Công Thương - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn quy định điều kiện, trình tự thủ tục chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm 

phục vụ quản lý nhà nước; 

 Xét hồ sơ đăng ký kèm theo Đơn đăng ký bổ sung phạm vi chỉ định ngày 

ngày 03/3/2022; Biên bản đánh giá cơ sở kiểm nghiệm và Biên bản kiểm tra 

giám sát định kỳ ngày 16/3/2023 và Báo cáo kết quả thực hiện khắc phục điều 

không phù hợp ngày 24/3/2023 của Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản 

vùng 4; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Thanh tra, Pháp chế và Đánh giá sự phù hợp. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Bổ sung phạm vi chỉ định cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ 

quản lý nhà nước, cụ thể như sau: 

- Tên cơ sở kiểm nghiệm: Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 

- Địa chỉ trụ sở: 91 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, thành phố Hồ 

Chí Minh; Địa chỉ phòng thử nghiệm: 271 Tô Ngọc Vân, phường Linh Đông, thành 

phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. 

- Mã số cơ sở kiểm nghiệm: 016/2016/BNN-KNTP. 

- Danh mục phép thử được chỉ định bổ sung: Phụ lục kèm theo.  



Điều 2. Các phép thử tại Quyết định số 332/QĐ-QLCL ngày 28/12/2022; 

Quyết định số 18/QĐ-QLCL ngày 13/01/2023 của Cục Quản lý chất lượng nông 

lâm sản và thủy sản tiếp tục duy trì hiệu lực chỉ định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và theo thời hạn hiệu 

lực của Quyết định 332/QĐ-QLCL ngày 28/12/2022. Trung tâm Chất lượng 

nông lâm thủy sản vùng 4 có trách nhiệm thực hiện công tác kiểm nghiệm phục 

vụ quản lý nhà nước khi có yêu cầu, phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn 

của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.  

 

 

Nơi nhận:   

- Như Điều 1; 

- Cục trưởng (báo cáo); 

- Vụ KHCN – Bộ NN&PTNT (để biết); 

- Lưu VT, TTPC. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Ngô Hồng Phong 

 

 



DANH MỤC CHỈ TIÊU ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH BỔ SUNG (*) 

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ –QLCL ngày    / 04 /2023 của  

Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) 

TT 
Tên chỉ tiêu Phạm vi áp 

dụng 

Giới hạn phát hiện của phép 

thử  

(nếu có)/phạm vi đo 

Thay thế chỉ 

tiêu tại 

Quyết định 

số 332/QĐ-

QLCL ngày 

28/12/2022  

Phương pháp 

thử 

Giới hạn phát 

hiện/ định 

lượng (LOD/ 

LOQ) 

1 

Xác định hàm lượng độc tố 

nhóm Saxitoxin (Paralytic 

Shellfish Poisoning – PSP) 

Phương pháp HPLC-FLD 

Thủy sản, sản 

phẩm thủy sản 

AOAC 

2005.06, 

EN 

14526:2017 

05.2-CL4/ST 

6.4 

Bảng 1  

Thay thế thứ 

tự số 4 mục 

II. Các phép 

thử chỉ định 

bổ sung tại 

Quyết định 

số 332/QĐ-

QLCL ngày 

28/12/2022 

2 

Xác định hàm lượng chất 

chuyển hóa nhóm 

Nitrofurans: 

- AOZ 

- AMOZ 

- SEM 

- AHD 

- DNSH (chuyển hóa của 

Nifursol) 

Phương pháp LC-MS/MS. 

Thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý 

của Bộ NN & 

PTNT 

05.2-CL4/ST 

3.68  

Ref. US 

FDA/CFSAN 

1906-2006 

LoD = 0,10 

µg/kg  

LoQ = 0,25 

µg/kg 

(Từng chất) 

Thay thế thứ 

tự số 71 mục 

I. Các phép 

thử gia hạn 

tại Quyết 

định số 

332/QĐ-

QLCL ngày 

28/12/2022 

 

(*) Danh mục này bổ sung phạm vi chỉ định của Quyết định số 332/QĐ-

QLCL ngày 28/12/2022. 



 
Bảng 1: Danh mục các chỉ tiêu xác định hàm lượng độc tố nhóm Saxitoxin (Paralytic Shellfish Poisoning – 

PSP) bằng HPLC – FLD (05.2-CL4/ST 6.4) 

TT Tên chỉ tiêu 

Theo đơn vị  

(µg STX 2HCl eq./kg) 

Theo đơn vị  

(µmol/kg) 
Ghi chú 

LoD LoQ LoD LoQ  

1 Gonyautoxins-2&3 (GTX2,3) 23,0 69,1 0,097 0,290  

2 Gonyautoxin 5 (GTX5, B1) 0,87 2,61 0,023 0,070  

3 
Decarbamoylneosaxitoxin 

(dcNEO) 
11,9 35,7 0,080 0,240 

 

4 Gonyautoxins-1&4 (GTX1,4) 18,4 55,3 0,050 0,150  

5 Saxitoxin (STX) 8,68 26,1 0,023 0,070  

6 Decarbamoylsaxitoxin (dcSTX) 3,72 11,2 0,010 0,030  

7 Neosaxitoxin (NEO) 12,4 37,2 0,033 0,100  

8 
Decarbamoylgonyautoxins-2&3 

(dcGTX2,3) 
5,1 15,3 0,036 0,108 

 

9 
N-sulfocarbamoyl-gonyautoxin 

1,2 (C1,2) 
2,48 7,44 0,067 0,200 

 

10 Tổng độc tố PSP / / / / 
Cộng cơ 

học 
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